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DANH MỤC ĐÍNH KÈM THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

STT Mặt hàng Đơn vị Kích thước 

Số 

lượng Xuất xứ 

1 Dấu chữ ký S830 cái 38x75mm 3  

2 Dấu gỗ vuông 3cm x4cm (hình chữ thập) cái   3  

3 Dấu gỗ vuông 12cm x 8.5cm cái   3  

4 Dấu gỗ vuông 6.3cm x 10.5cm cái   3  

5 Dấu ngày tháng năm S400 cái   30  

6 Dấu cán đồng 3x6cm cái   3  

7 Dấu R542 cái   6  

8 Dấu S308 - 1 dòng cái 10x45mm 9  

9 Dấu S308 - 2 dòng cái 10x45mm 6  

10 Dấu S530 - 5 dòng cái 32x32mm 3  

11 Dấu S542 - 6 dòng cái 42x42mm 3  

12 Dấu S821/841 - 1 dòng cái 10x26mm 30  

13 Dấu S822/842 - 1 dòng cái 14x38mm 50  

14 Dấu S822/842 - 2 dòng cái 14x38mm 50  

15 Dấu S823/843 - 3 dòng cái 18x47mm 3  

16 Dấu S823/843 - 1 dòng  cái 18x47mm 30  

17 Dấu S823/843 - 2 dòng cái 18x47mm 15  

18 Dấu S824/844 - 2 dòng cái 22x58mm 9  

19 Dấu S824/844 - 3 dòng cái 22x58mm 3  

20 Dấu S824/S844 - 4 dòng cái 22x58mm 3  

21 Dấu S824/S844 - 5 dòng cái 22x58mm 3  

22 Dấu S825/S845 - 3 dòng cái 25x70mm 3  

23 Dấu S825/S845 - 4 dòng cái 25x70mm 9  

24 Dấu S825/S845 - 5 dòng cái 25x70mm 3  

25 Dấu S826 - 4 dòng cái 24x41mm 12  

26 Dấu S826 - 5 dòng cái 24x41mm 3  

27 Dấu S826 - 6 dòng cái 24x41mm 3  

28 Dấu S826D ngày tháng cái 24x41mm 24  

29 Dấu S827 - 4 dòng cái 30x50mm 3  

30 Dấu S827 - 5 dòng cái 30x50mm 3  

31 Dấu S827 - 6 dòng cái 30x50mm 3  

32 Dấu S827 - 7 dòng cái 30x50mm 3  

33 Dấu S827 - 8 dòng cái 30x50mm 3  

34 Dấu S828 - 6 dòng cái 33x56mm 3  

35 Dấu S828 - 7 dòng cái 33x56mm 3  

36 Dấu S829 - 4 dòng cái 40x64mm 3  

37 Dấu S829 - 5 dòng cái 40x64mm 3  

38 Dấu S829 - 6 dòng cái 40x64mm 3  

39 Dấu S829 - 7 dòng cái 40x64mm 6  
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40 Dấu S829 - 8 dòng cái 40x64mm 3  

41 Dấu S829D Cái 40x64mm 6  

42 Dấu S830 - 5 dòng cái 38x75mm 9  

43 Dấu S830 - 6 dòng cái 38x75mm 50  

44 Dấu S830 - 7 dòng cái 38x75mm 50  

45 Dấu S830 - 8 dòng cái 38x75mm 40  

46 Dấu S830 - 9 dòng cái 38x75mm 30  

47 Dấu S830 - 10 dòng cái 38x75mm 12  

48 Dấu S831 - 1 dòng cái 10x70mm 1  

49 Dấu S832 - 2 dòng cái 15x75mm 3  

50 Dấu S833 - 1 dòng cái 25x82mm 3  

51 Dấu S833 - 2 dòng cái 25x82mm 3  

52 Dấu S836 - 5 dòng cái 30x45mm 3  

53 Dấu Shiny S310 cái 13x54mm 3  

54 Mặt dấu S308 - 2 dòng cái 10x45mm 3  

55 Mặt dấu S825/S845 - 4 dòng cái 25x70mm 3  

56 Mặt dấu S828 - 6 hoặc 7 dòng cái 33x56mm 3  

57 Mặt dấu S829 - từ 4 dòng đến 7 dòng cái 40x64mm 3  

58 Mặt dấu S830 - từ 5 dòng -> 9 dòng cái 38x75mm 15  

59 Mặt dấu S822/S842 - 1 dòng cái 14x38mm 9  

60 Mặt dấu S822/S842 - 2 dòng cái 14x38mm 3  

61 Mặt dấu S823/843 - 1 dòng cái 18x47mm 3  

62 Mặt dấu S823/843 - 2 dòng cái 18x47mm 9  

63 Mặt dấu S824/844 - 2 dòng cái 22x58mm 3  

64 Mặt dấu S824/844 - 3 dòng cái 22x58mm 3  

65 Mặt dấu S824/844 - 4 dòng cái 22x58mm 3  

66 Mặt dấu S824/844 - 5 dòng cái 22x58mm 3  

67 Mặt dấu S825/S845 - 3 dòng cái 25x70mm 3  

68 Mặt dấu S825/S845 - 4 dòng cái 25x70mm 3  

69 Mặt dấu S825/S845 - 5 dòng cái 25x70mm 3  

70 Mặt dấu S826 - 4 dòng cái 24x41mm 3  

71 Mặt dấu S826 - 5 dòng cái 24x41mm 3  

72 Mặt dấu S826 - 6 dòng cái 24x41mm 3  

73 Mặt dấu S827 - 4 dòng cái 30x50mm 3  

74 Mặt dấu S827 - 5 dòng cái 30x50mm 3  

75 Mặt dấu S827 - 6 dòng cái 30x50mm 3  

76 Mặt dấu S827 - 7 dòng cái 30x50mm 3  

77 Mặt dấu S827 - 8 dòng cái 30x50mm 3  

78 Mặt dấu S829D cái 40x64mm 3  

79 Mặt dấu S308 - 1 dòng cái 10x45mm 3  

80 Tampon S308  cái 10x45mm 3  

81 Tampon S400C cái điền vào 3  
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82 Tampon S822/S842 cái 14x38mm 21  

83 Tampon S825/S845 cái 25x70mm 3  

84 Tampon S823/S843 cái 18x47mm 3  

85 Tampon S824/844 cái 22x58mm 3  

86 Tampon S826  cái 24x41mm 3  

87 Tampon S826 D ngày tháng cái 24x41mm 15  

88 Tampon S827 cái 30x50mm 3  

89 Tampon Shiny có mực sẵn SP3 cái 70x110mm 3  

90 Tampon dấu S400-7C cái   10  

91 Mực Shiny chuyên dụng Chai   3  

92 Mực TAT STSG 55ml Chai   3  

 

 


